TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: 


Bộ môn:  


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần: TIẾNG ANH KINH DOANH
· Tiếng Việt: TIẾNG ANH KINH DOANH
· Tiếng Anh: ENGLISH FOR BUSINESS





Mã học phần:
 




Số tín chỉ: 
3 (1,5 – 1,5)

Đào tạo trình độ: Đại học





Học phần tiên quyết: 
Tiếng Anh cơ bản cấp độ A2
2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên: Quách Thị Khánh Ngọc

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ

Điện thoại:





Email: ngocqtk@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: 
3. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức kinh doanh cơ bản, trau dồi kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong các hoạt động kinh doanh ở mức độ cơ bản trong các lĩnh vực: tài chính, quản lý nhân sự, lập và thực hiện một kế hoạch ở cấp độ đơn giản, giải quyết vấn đề liên quan tới khách hàng trong công ty. Ngoài ra, người học được cung cấp các thuật ngữ và mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong lĩnh vực bán hàng và dịch vụ.  
4. Mục tiêu: Nhằm giúp sinh viên hiểu, sử dụng và vận dụng được các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành, khái niệm, các cấu trúc câu tiếng Anh tương đối phức tạp trong giao dịch kinh doanh; có khả năng xử lý những tình huống thông thường trong thực tiễn liên quan đến kinh tế, thương mại, phát triển được nghiệp vụ kinh doanh thương mại và có thể thảo luận, trình bày các chủ đề có liên quan đến kinh doanh bằng tiếng Anh.

 

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a) Nắm bắt các cấu trúc câu và thuật ngữ tiếng Anh được sử dụng trong giao dịch kinh doanh.

b) Thảo luận các chủ đề giao tiếp cơ bản với người nước ngoài hoặc trong môi trường tiếng Anh.

c) Thực hiện giao tiếp qua điện thoại, email bằng tiếng Anh với khách hàng, đối tác.

d) Thực hiện các hoạt động sau bằng tiếng Anh: giới thiệu cho khách hàng các thông tin cơ bản khi được yêu cầu; xử lý các khiếu nại về sản phẩm / dịch vụ của khách hàng.

e) Soạn thảo các văn bản và thực hiện các hoạt động liên quan tới tuyển dụng, phỏng vấn bằng tiếng Anh
f) Đọc hiểu và phân tích được một số chỉ tiêu đơn giản của báo cáo tài chính bằng tiếng Anh.
g) Có khả năng quản lý nhóm nhỏ, điều phối các hoạt động trong nhóm trong môi trường tiếng Anh

h) Sinh viên cần đạt tối thiểu 400 từ vựng tiếng Anh chuyên môn sau khi kết thúc học phần (bình quân mỗi ngày 5 từ *12 tuần học).
6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

 1.3
	Business socializing (elementary)

Introductions and personal profile

Job description

Daily tasks at work
	a, h
	2
	Thuyết giảng, thảo luận, bài tập tình huống
	-Đọc tài liệu,

-Tham gia thảo luận,

-Làm bài tập về nhà

	2

2.1

2.2

2.3
	Companies

Types of companies

Describing companies

Case study
	b, h
	2
	Thuyết giảng, thảo luận, bài tập tình huống
	-Đọc tài liệu,

-Tham gia thảo luận,

-Làm bài tập về nhà

	3

3.1

3.2

3.3


	Telephoning skill

Speaking on the phone

Making & changing appointments on the phone

Interactive Voice Response System (IVR)
	c, h
	2
	Thuyết giảng, thảo luận, bài tập tình huống
	-Đọc tài liệu,

-Tham gia thảo luận,

-Làm bài tập về nhà

	4

4.1

4.2

4.3
	Problem-solving skill

Customer requests and complaints

Dealing with product / service problems

Problem solving and service recovery
	d, h
	4
	Thuyết giảng, thảo luận, bài tập tình huống
	-Đọc tài liệu,

-Tham gia thảo luận,

-Làm bài tập về nhà

	5

5.1

5.2

5.3

5.4

 5.5
	Recruitment and Selection

The recruitment and selection process

Defining requirements and attracting candidates

Interviewing and selection testing

Dealing with recruitment problems

Case study on recruiting
	e, h
	4
	Thuyết giảng, thảo luận, bài tập tình huống
	-Đọc tài liệu,

-Tham gia thảo luận,

-Làm bài tập về nhà

	6

6.1

6.2

6.3
	Finance

Financial terms

Rasing business capital

Financial report
	f, h
	3
	Thuyết giảng, thảo luận, bài tập tình huống
	-Đọc tài liệu,

-Tham gia thảo luận,

-Làm bài tập về nhà

	7

7.1

7.2

7.3

7.4
	Leadership

Leadership and management defined

Criteria for leadership and management

Leading a team efficiently

Case study
	g, h
	4
	Thuyết giảng, thảo luận, bài tập tình huống
	-Đọc tài liệu,

-Tham gia thảo luận,

-Làm bài tập về nhà


6.2 Thực hành: 
(nếu có)
	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

 1.3
	Business socializing (elementary)

Introductions and personal profile

Job description

Daily tasks at work
	a, h
	2
	-GV đưa trước cho các nhóm vấn đề cần giải quyết;

- Các nhóm tự chuẩn bị hình thức giải quyết vấn đề để trình bày trước lớp

- Các nhóm không được lựa chọn thuyết trình đặt câu hỏi làm rõ giải pháp giải quyết vấn đề
	· Đọc tài liệu GV cung cấp

· Tham khảo các nguồn tài liệu trên internet để lựa chọn hình thức giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và hiệu quả (thuyết trình, quay video, kịch tình huống,…)

	2

2.1

2.2

2.3
	Companies

Types of companies

Describing companies

Case study
	b, h
	2
	-GV đưa trước cho các nhóm vấn đề cần giải quyết;

- Các nhóm tự chuẩn bị hình thức giải quyết vấn đề để trình bày trước lớp


	· Đọc tài liệu GV cung cấp

· Tham khảo các nguồn tài liệu trên internet để lựa chọn hình thức giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và hiệu quả (thuyết trình, quay video, kịch tình huống,…)

	3

3.1

3.2

3.3


	Telephoning skill

Speaking on the phone

Making & changing appointments on the phone

Interactive Voice Response System (IVR)
	c, h
	3
	-GV đưa trước cho các nhóm vấn đề cần giải quyết;

- Các nhóm tự chuẩn bị hình thức giải quyết vấn đề để trình bày trước lớp

- Các nhóm không được lựa chọn thuyết trình đặt câu hỏi làm rõ giải pháp giải quyết vấn đề
	· Đọc tài liệu GV cung cấp

· Tham khảo các nguồn tài liệu trên internet để lựa chọn hình thức giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và hiệu quả (thuyết trình, quay video, kịch tình huống,…)

	4

4.1

4.2

4.3
	Problem-solving skill

Customer requests and complaints

Dealing with product / service problems

Problem solving and service recovery
	d, h
	4
	-Mỗi nhóm đưa ra vấn đề khách hàng mà DN hay gặp phải.

- Thảo luận giữa các nhóm để giải quyết vấn đề.
	· Tham khảo các nguồn tài liệu trên internet để lựa chọn hình thức giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và hiệu quả (thuyết trình, quay video, kịch tình huống,…)

	5

5.1

5.2

5.3

5.4

 5.5
	Recruitment and Selection

The recruitment and selection process

Defining requirements and attracting candidates

Interviewing and selection testing

Dealing with recruitment problems

Case study on recruiting
	e, h
	6
	- Mỗi nhóm tìm hiểu cách thức tuyển dụng của một công ty nước ngoài
- Các nhóm phân chia vai trò và thực hiện case study được giao.

	· Tìm hiểu thực tế của DN.
· Tham khảo các nguồn tài liệu trên internet để lựa chọn hình thức thuyết trình một cách sáng tạo và hiệu quả (thuyết trình, quay video,…)

	6

6.1

6.2

6.3
	Finance

Financial terms

Rasing business capital

Financial report
	f, h
	3
	- GV đưa trước bài tập
- Các nhóm tự chuẩn bị hình thức giải quyết vấn đề để trình bày trước lớp


	· Đọc tài liệu GV cung cấp

· Tham khảo các nguồn tài liệu trên internet để lựa chọn hình thức giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và hiệu quả.

	7

7.1

7.2

7.3

7.4
	Leadership

Leadership and management defined

Criteria for leadership and management

Leading a team efficiently

Case study
	g, h
	4
	- GV đưa trước case study cho lớp
- Các nhóm tự chuẩn bị hình thức giải quyết vấn đề để trình bày trước lớp

- Các nhóm không được lựa chọn thuyết trình đặt câu hỏi làm rõ giải pháp giải quyết vấn đề
	· Đọc tài liệu GV cung cấp

· Tham khảo các nguồn tài liệu trên internet để lựa chọn hình thức giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và hiệu quả.


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	John Taylor & Jeff Zeter
	Career Paths: Business English
	2011
	Express Publishing
	Giảng viên
	x
	

	2
	David Cotton, David Falvey & Simon Kent
	Market Leader – Pre-Intermediate 3rd
	2012
	Pearson Education
	Giảng viên
	x
	

	3
	Hans Mol and Joanne Collie
	Business Update 2
	2013
	Garnet Publishing
	Giảng viên
	
	x

	4
	Rachel Appleby, John Bradley, Brian Brennan & Jane Hudson
	Oxford Business English: Busines One-One – Intermediate+
	2010
	Oxford University Press
	Giảng viên
	
	x

	4
	Pat Pledger
	Express Series-Oxford Business English
	2007
	Oxford University Press
	Giảng viên
	
	x

	5
	John Hughes
	Telephone English
	2006
	Macmillan
	Giảng viên
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

· Học viên phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo quy chế về thời gian lên lớp và thời gian tự học/ tự nghiên cứu theo học chế tín chỉ.

· Tự nghiên trước tài liệu về vấn đề sẽ học trước khi đến lớp, ghi nhận những điều chưa hiểu hoặc những điều bản thân còn thắc mắc để hỏi giảng viên, hoặc đưa ra trước buổi thảo luận để chủ động thu nhận kiến thức trên lớp.

· Tham dự đầy đủ các buổi thảo luận, đi thực tế của nhóm, làm bài tập về nhà, làm bài kiểm tra giữa kỳ. 

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	30
	Tự luận
	Chủ đề 1(5
	a (e


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	a, b, c,d,h
	15

	2
	Bài tập nhóm
	c, d, e,f, g,h
	25

	3
	Chuyên cần/thái độ, phát biểu
	a, b, c, d, e,f, g,h
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Tự luận 

- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	a, b, c, d, e, f, g,h
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)



Đỗ Thùy Trinh

GHI CHÚ: Cách trình bày một số nội dung của Đề cương chi tiết học phần
(Lưu ý: Lượt bỏ phần Ghi chú này và các con số chỉ nội dung ghi chú trên các trang 1, 2 trước khi in hoặc công bố)
(1) Lấy từ Đề cương học phần (ĐCHP).

(2) Nếu có nhiều giảng viên cùng dạy (kể cả trợ giảng và giảng viên hướng dẫn thực hành) thì liệt kê đầy đủ các thông tin trên cho từng giảng viên.

(3) STT, Chương/Chủ đề, Nhằm đạt KQHT, Số tiết: lấy từ ĐCHP. 

Phần Phương pháp dạy-học: Ghi phương pháp được sử dụng.
(VD: Thuyết giảng, Thảo luận nhóm, Semina SV, Tìm hiểu thực tế, …)
Phần Chuẩn bị của người học: cho biết SV cần đọc trước tài liệu nào, số trang/chương/mục và các nội dung chuẩn bị khác.
(4) Lấy từ ĐCHP và có thể đưa thêm các tài liệu mới hoặc thay bằng tài liệu cập nhật hơn nếu cần thiết.
(5) Các yêu cầu của giảng viên đối với SV về hoạt động lên lớp, đọc tài liệu, làm bài tập, thực hành, tiểu luận, xử lý khi vi phạm, kiểm tra – thi và các hoạt động khác… Các yêu cầu được xây dựng dựa trên các quy định về đào tạo của trường và những đòi hỏi riêng của học phần.

(6) Lịch kiểm tra giữa kỳ do (nhóm) GV dạy HP dự kiến. Thang điểm HP dựa trên ĐCHP.

Lưu ý chung:

· Các học phần Thực hành độc lập cũng phải có Đề cương chi tiết học phần (ĐCCTHP) riêng.
· Những nội dung “lấy từ ĐCHP” cần được ghi lại trong ĐCCTHP để SV tiện tham khảo.

· ĐCCTHP cần được Trưởng bộ môn phê duyệt (lưu bản cứng tại bộ môn) và đưa file lên trang web bộ môn.

· ĐCCTHP cần được (nhóm) GV dạy HP rà soát, cập nhật hàng năm khi có sự điều chỉnh về các nội dung liên quan hoặc khi ĐCHP được điều chỉnh.
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